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 CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP  

 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ -UBND ngày        tháng 01 năm 2026  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

 
STT 

 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Mã số 

TTHC 

Thời gian 

giải quyết 

Cách thức, 

địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý  Cơ quan 

thực 

hiện 

Thẩm 

quyền 

giải 

quyết 

Ghi 

chú 

A THỦ TỤ HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG 

I Lĩnh vực chứng thực 

1 Cấp bản 

sao từ sổ 

gốc 

2.0009

08.H17 

 

Ngay trong 

ngày cơ quan, 

tổ chức tiếp 

nhận yêu cầu 

hoặc trong 

ngày làm việc 

tiếp theo nếu 

tiếp nhận yêu 

cầu sau 15 giờ. 

Thời hạn được 

tính từ ngày 

cơ quan, tổ 

chức nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

trực tiếp, theo 

dấu bưu điện 

đến hoặc theo 

thời điểm hệ 

Trực tuyến; 

Trực tiếp tại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố, 

Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công 

cấp xã hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính. 

 

Không - Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP quy 

định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính dựa trên dữ liệu;  

- Nghị định số 280/2025/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ 

gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, 

chứng thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP;  

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp 

bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký 

và chứng thực hợp đồng, giao dịch;  

- Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-

Cơ quan, 

tổ chức 

lập sổ gốc 

Cơ quan, 

tổ chức 

lập sổ 

gốc 
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thống dịch vụ 

công ghi nhận 

đã nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

CP về cấp bản sao từ bản chính, chứng 

thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, 

giao dịch 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I Lĩnh vực công chứng 

1 Đăng ký 

tham dự 

kiểm tra 

kết quả 

tập 

sự hành 

nghề 

công 

chứng 

1.0138

18.H17 

 

15 ngày làm 

việc 

Trực tuyến; 

Trực tiếp tại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố, 

Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công 

cấp xã hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính. 

 

Phí: 3.500.000 

đồng (áp dụng 

mức phí 

1.750.000 

đồng/hồ sơ kể 

từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026 

theo Thông tư 

số 

64/2025/TT-

BTC) 

- Thông tư số 06/2025/TT-BTP ngày 

15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy định về tập sự hành nghề công 

chứng; 

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 

11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; 

phí chứng thực; phí thẩm định tiêu 

chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng, 

phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn 

phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công 

chứng viên, được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 111/2017/TT-BTC 

- Thông tư số 64/2025/TTBTC 

quy định mức thu, miễn một số 

khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho 

doanh nghiệp, người dân 

Sở Tư 

pháp 

Sở Tư 

pháp 

 

2 Thay đổi 

nội dung 

đăng ký 

hoạt động 

của Văn 

phòng 

công 

1.0138

36. H17 

05 ngày làm 

việc 

Trực tuyến; 

Trực tiếp tại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố, 

Trung tâm 

- Phí: 

500.000đ (thay 

đổi tên, địa chỉ 

trụ sở, Trưởng 

Văn 

phòng công 

chứng); 

- Luật Công chứng số 46/2024/QH15; 

- Nghị định số 104/2025/NĐ-CP ngày 

15/5/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Công chứng; 

Sở Tư 

pháp 

Sở Tư 

pháp 
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chứng Phục vụ Hành 

chính công 

cấp xã hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính. 

 

- Phí: 0đ (các 

trường hợp 

khác). 

- Thông tư số 05/2025/TT-BTP ngày 

15/5/2025 của Bộ Tư pháp quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Công chứng; 

- - Thông tư số 257/2016/TT-BTC 

ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, 

sử dụng phí công chứng; phí 

chứng thực; phí thẩm định tiêu 

chuẩn, điều kiện hành nghề công 

chứng, phí thẩm định điều kiện 

hoạt động Văn phòng công chứng; 

lệ phí cấp thẻ công chứng viên, 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông 

tư số 111/2017/TT-BTC 

II Lĩnh vực quản tài viên 

1 Cấp 

chứng chỉ 

hành 

nghề 

Quản tài 

viên đối 

với luật 

sư, kiểm 

toán viên, 

người có 

trình độ 

cử nhân 

luật, kinh 

2.0011

30.H17 

 

Trong thời hạn 

10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trực tuyến; 

Trực tiếp tại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố, 

Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công 

cấp xã hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính. 

 

- Phí: 800.000 

đồng/hồ sơ (áp 

dụng mức phí 

400.000 

đồng/hồ sơ kể 

từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026 

theo Thông tư 

số 

64/2025/TT-

BTC) 

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 

2014; 

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phá 

sản về Quản tài viên và hành nghề quản 

lý, thanh lý tài sản; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP ngày 

29/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định 

thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp; 

Sở Tư 

pháp, 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

thành phố 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

thành 

phố 
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tế, kế 

toán, tài 

chính, 

ngân 

hàng và 

có thời 

gian công 

tác trong 

lĩnh vực 

được đào 

tạo từ 05 

năm trở 

lên 

- Lệ phí: 
100.000 

đồng/hồ 

- Thông tư số 224/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện 

hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý 

tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 

quản tài viên; 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, miễn một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. 

2 Cấp 

chứng chỉ 

hành 

nghề 

Quản tài 

viên đối 

với luật 

sư nước 

ngoài đã 

được cấp 

Giấy 

phép 

hành 

nghề luật 

sư tại Việt 

Nam theo 

quy định 

của pháp 

luật về 

luật sư, 

kiểm toán 

1.0026

81.H17 

Trong thời hạn 

10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trực tuyến; 

Trực tiếp tại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố, 

Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công 

cấp xã hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính. 

 

- Phí: 800.000 

đồng/hồ sơ (áp 

dụng mức phí 

400.000 

đồng/hồ sơ kể 

từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026 

theo Thông tư 

số 

64/2025/TT-

BTC) 

- Lệ phí: 
100.000 

đồng/hồ 

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 

2014; 

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phá 

sản về Quản tài viên và hành nghề quản 

lý, thanh lý tài sản; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP ngày 

29/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định 

thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp; 

- Thông tư số 224/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện 

hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý 

tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 

quản tài viên; 

Sở Tư 

pháp, 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

thành phố 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

thành 

phố 
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viên là 

người 

nước 

ngoài 

theo quy 

định của 

pháp luật 

về kiểm 

toán 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, miễn một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. 

3 Cấp lại 

chứng chỉ 

hành 

nghề 

Quản tài 

viên 

 

 

 

 

2.0011

17.H17 

Trong thời hạn 

10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trực tuyến; 

Trực tiếp tại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố, 

Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công 

cấp xã hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính. 

 

- Phí: 800.000 

đồng/hồ sơ (áp 

dụng mức phí 

400.000 

đồng/hồ sơ kể 

từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026 

theo Thông tư 

số 

64/2025/TT-

BTC) 

- Lệ phí: 
100.000 

đồng/hồ 

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 

2014; 

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phá 

sản về Quản tài viên và hành nghề quản 

lý, thanh lý tài sản; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP ngày 

29/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định 

thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp; 

- Thông tư số 224/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện 

hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý 

tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 

quản tài viên; 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, miễn một số khoản 

Sở Tư 

pháp, 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

thành phố 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

thành 

phố 
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phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. 

4 Đăng ký 

hành 

nghề 

quản lý, 

thanh lý 

tài sản với 

tư cách cá 

nhân 

1.0026

26.H17 

Trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trực tuyến; 

Trực tiếp tại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố, 

Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công 

cấp xã hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính. 

 

Phí: 500.000 

đồng/hồ sơ (áp 

dụng mức phí 

250.000 

đồng/hồ sơ kể 

từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026 

theo Thông tư 

số 

64/2025/TT-

BTC) 

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 

2014; 

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phá 

sản về Quản tài viên và hành nghề quản 

lý, thanh lý tài sản; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP ngày 

29/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định 

thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp; 

- Thông tư số 224/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện 

hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý 

tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 

quản tài viên; 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, miễn một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. 

Sở Tư 

pháp 

Sở Tư 

pháp 

 

5 Đăng ký 

hành 

nghề 

quản lý, 

thanh lý 

1.0018

42.H17 

Trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trực tuyến; 

Trực tiếp tại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Phí: 500.000 

đồng/hồ sơ (áp 

dụng mức phí 

250.000 

đồng/hồ sơ kể 

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 

2014; 

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

Sở Tư 

pháp 

Sở Tư 

pháp 
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tài sản đối 

với doanh 

nghiệp 

quản lý, 

thanh lý 

tài sản 

thành phố, 

Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công 

cấp xã hoặc 

qua dịch vụ 

bưu chính. 

 

từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026 

theo Thông tư 

số 

64/2025/TT-

BTC) 

tiết thi hành một số điều của Luật Phá 

sản về Quản tài viên và hành nghề quản 

lý, thanh lý tài sản; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP ngày 

29/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định 

thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp; 

- Thông tư số 224/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện 

hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý 

tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 

quản tài viên; 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, miễn một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người dân. 
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